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Phụ lục 01
ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên và bình đẳng giới năm 2025
(Kèm theo Công văn số 18/ĐKT ngày 26/9/2025 của Trưởng Đoàn kiểm tra)

        

A. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của địa phương từ ngày 01/07/2025 đến thời điểm kiểm tra
1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:
- Việc phân công, bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo, thực hiện tham mưu cải cách hành chính tại địa phương theo yêu cầu, tính chất công việc để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2025 của địa phương tính đến thời điểm kiểm tra (số nhiệm vụ hoàn thành? số nhiệm vụ chưa hoàn thành? lý do chưa hoàn thành?). (thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2025.

- Kết quả kiểm tra CCHC: Việc ban hành, thực hiện kế hoạch đến thời điểm kiểm tra; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Kết quả tuyên truyền CCHC: Việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của địa phương.
- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo CCHC định kỳ theo quy định.

- Các sáng kiến hoặc giải pháp mới được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Cải cách thể chế:
- Việc triển khai các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp xã; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. 

- Việc triển khai thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương; xử lý văn bản QPPL sau rà soát.     

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. 
- Tình hình xây dựng ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền. Số lượng, đánh giá chung kết quả ban hành văn bản.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):
- Việc xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện: Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát TTHC; công tác kiểm tra công tác kiểm soát TTHC.

- Tình hình triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC của địa phương và đơn giản hóa các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC.

 - Về việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa.

+ Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân sự tại Bộ phận Một cửa.

+ Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Quy trình giải quyết TTHC với công dân trong trường hợp hồ sơ trễ hẹn, bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ; đánh giá mức độ hài lòng khi giải quyết TTHC.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết TTHC: Cập nhật, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ quốc gia (Các văn bản triển khai thực hiện; Hồ sơ điện tử tiếp nhận, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống; Danh mục tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hình thức khác, tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (Văn bản, hồ sơ điện tử chuyển phản ánh, kiến nghị; Văn bản trả lời kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được đăng tải công khai trên hệ thống phản ánh, kiến nghị).

4. Về cải cách tổ chức bộ máy:
a) Về tổ chức bộ máy:

- Kết quả rà soát, đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương (Đề án, Phương án....).

- Việc trình cấp có thẩm quyền thành lập các Phòng chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công; việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định hiện hành. 

- Việc bố trí CBCCVC phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm theo Đề án, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
 - Tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
b) Về thực hiện phân cấp:

- Kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, giáo dục, … và khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện phân cấp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

5. Về cải cách chế độ công vụ:  
- Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 (Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn đến thời điểm kiểm tra). Nêu các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị (cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp xã, cấp phòng thuộc UBND cấp xã).
- Việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập được cấp có thẩm quyền giao theo quy định (thống kê số lượng, chất lượng CBCCVC và tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức); Việc rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai lộ trình thực hiện bố trí công chức, viên chức đảm bảo vị trí việc làm.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, địa phương

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC.

- Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ việc theo quy định.

- Báo cáo kết quả về khai thác, ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tại cơ quan.

6. Cải cách tài chính công:
- Việc ban hành theo thẩm quyền văn bản quản lý, sử dụng tài sản công; Qui chế quản lý, sử dụng tài sản công.
- Các văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của địa phương.
- Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (nếu có).
- Việc thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước.
- Kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có).

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

- Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại địa phương.

- Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; việc ứng dụng các phần mềm phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc sử dụng chữ ký số trong cơ quan, đơn vị (tỷ lệ văn bản trao đổi giữa cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản đi của đơn vị thực hiện ký số).

- Tình hình triển khai khai thác sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của cơ quan nhà nước cấp xã (kết quả triển khai sử dụng các nền tảng số, ứng dụng dùng chung của tỉnh).
- Việc tham mưu hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số của tỉnh, của xã.
- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương để giải quyết thủ tục hành chính; số hồ sơ được giải quyết trực tuyến từ đầu 01/7/2025 đến thời điểm kiểm tra (tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ).

II. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Về xây dựng, thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
- Việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Việc chấp hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp có thẩm quyền; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.
- Kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương (Việc thành lập Tổ kiểm tra, ban hành kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra).
- Việc niêm yết công khai đối với các nội dung sau:


+ Quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nội dung thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
+ Quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với những hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc; họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố cáo để cho tổ chức và công dân liên hệ.

B. CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ 

Tuyên truyền Luật Lưu trữ năm 2024, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 03/6/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số; Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

2. Tình hình xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ

- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng cuối năm 2025; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan; Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2025; Bảng thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu cụ thể đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức; Nội quy sử dụng tài liệu lưu trữ; thực hiện các chế độ báo cáo chuyên đề, định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (nếu có). 

(Thống kê theo biểu mẫu số 01 kèm theo)

3. Công tác văn thư: Tình hình soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư. 

(Thống kê theo biểu mẫu số 02 kèm theo)

4. Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ:
- Công tác rà soát, kiểm kê toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các xã cũ; thực hiện bàn giao, tiếp nhận sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động; thực trạng tình hình thu thập, quản lý hồ sơ, tài liệu (số lượng mét tài liệu đã chỉnh lý/chưa chỉnh lý, thời gian của tài liệu); phòng kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu (diện tích kho lưu trữ, trang thiết bị giá, hộp, cặp bảo quản); tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, số hóa tài liệu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ. 

(Thống kê theo biểu mẫu số 03 kèm theo)

- Trường hợp đã chỉnh lý, số hóa tài liệu:
+ Cung cấp Hồ sơ phông: (1) Báo cáo khảo sát chỉnh lý, (2) Kế hoạch chỉnh lý, (3) Phương án chỉnh lý, (4) Bảng xác định thời hạn bảo quản, (5) Lịch sử phông, lịch sử đơn vị hình thành phông, (6) Mục lục hồ sơ vĩnh viễn, (7) Mục lục hồ sơ có thời hạn, (8) Danh mục tài liệu loại và Bảng thuyết minh, (9) Báo cáo kết quả chỉnh lý, (10) Biên bản bàn giao.

+ Cung cấp các văn bản hướng dẫn số hóa: (1) Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ (để số hóa), (2) Kế hoạch thực hiện số hóa, (3) Bảng thống kê/danh mục tài liệu dự kiến số hóa (thống kê chi tiết: tổng số hồ sơ, năm tài liệu, loại tài liệu số hóa, loại kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực (thời gian còn hiệu lực), hộp số, hồ sơ số, thời hạn bảo quản), (4) Hướng dẫn biên mục số hóa, (5) Hướng dẫn số hóa và chuyển đổi dữ liệu, (6) Hướng dẫn kiểm tra kết quả, (7) Hướng dẫn sao chép kết quả (Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014).
C. CÔNG TÁC THANH NIÊN

I. Về ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên
1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.
- Các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 

- Về ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên của địa phương giai đoạn 2021-2030.

2. Kết quả triển khai cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, hằng năm của địa phương 

- Các văn bản triển khai thực hiện

- Về ban hành Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn theo giai đoạn, hằng năm.

- Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn theo giai đoạn, hằng năm.

3. Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2025.

4. Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam của địa phương.

5. Quy chế phối hợp giữa UBND cấp xã với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

II. Về triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; cơ chế, chính sách đối với thanh niên

1. Về công tác triển khai, thực hiện Luật Thanh niên.

- Các văn bản triển khai, thực hiện.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến.

2. Kết quả giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/ 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Kết quả triển khai thực hiện đối thoại với thanh niên (Kế hoạch, Thông báo kết luận…).

-  Triển khai, thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

3. Các văn bản triển khai, thực hiện Kết luận 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

4. Triển khai chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (nếu có).
D. CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI:

1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới 

3. Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới

a) Công tác bố trí cán bộ chuyên trách/cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới tại đơn vị. 

b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới

- Số lượng các lớp tập huấn được tổ chức, nội dung tập huấn

- Đối tượng tham gia 

- Số lượng người tham gia (có phân tách giới tính)

c) Công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới

d)  Kinh phí bố trí hoạt động bình đẳng giới


4. Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và đánh giá tình hình chung triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới đến thời điểm kiểm tra

E. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế (nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp)

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

4. Phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế

5. Nhiệm vụ trong thời gian đến

6. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
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